
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG HỒNG 

Số: 219/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Thượng Hồng, ngày 24 tháng 7 năm 2026 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai việc rà soát, củng cố đội ngũ hòa giải viên và bầu Tổ trưởng Tổ 

hòa giải tại các thôn Thái Dương, Hà Xá, Bình Đê và Quàn Chương sau khi 

thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn năm 2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025; Luật Hòa 

giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở 

cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Thực hiện Quy chế số 01/CPH-UBND-UBMTTQ ngày 15/7/2026 Thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Thượng Hồng; Công văn số 3417/STP-

PBGDPL ngày 16/7/2026 của Sở Tư Pháp về việc rà soát, kiện toàn Tổ hòa giải 

trên địa bàn thành phố; Căn cứ tình hình thực tế sau khi thực hiện sắp xếp, sáp 

nhập thôn trên địa bàn xã Thượng Hồng; căn cứ các Quyết định của Chủ tịch 

UBND xã về công nhận hòa giải viên, Tổ trưởng Tổ hòa giải và Quyết định chỉ 

định Trưởng thôn lâm thời thôn Hà Xá, thôn Thái Dương, thôn Bình Đê, thôn 

Quàn Chương, xã Thượng Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Ủy ban nhân dân xã Thượng Hồng ban hành Kế hoạch triển khai việc rà 

soát, củng cố đội ngũ hòa giải viên và bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải tại các thôn Thái 

Dương, Hà Xá, Bình Đê và Quàn Chương sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập 

thôn năm 2026, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; thực hiện Công văn số 2336/STP-PBGDPL ngày 06/7/2026 của Sở Tư pháp 

thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở 

sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố. 

- Rà soát, đánh giá đội ngũ hòa giải viên đã được Chủ tịch UBND xã công 

nhận tại các thôn trước khi sáp nhập; bảo đảm đội ngũ hòa giải viên tiếp tục đáp 

ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của 

các thôn sau sắp xếp. 

- Tổ chức bầu và thực hiện thủ tục công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải tại các 

thôn Thái Dương, Hà Xá, Bình Đê và Quàn Chương theo đúng trình tự, thủ tục 

quy định, góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động 

hòa giải ở cơ sở. 
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2. Yêu cầu 

- Việc rà soát đội ngũ hòa giải viên, tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải và 

thực hiện thủ tục công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải phải bảo đảm đúng quy định 

của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản có liên quan. 

- Bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy vai trò của 

Ban Công tác Mặt trận, Chi bộ, Trưởng thôn và các hòa giải viên trong quá trình 

tổ chức thực hiện. 

- Không làm phát sinh việc bầu, công nhận lại hòa giải viên đối với các 

trường hợp đã được Chủ tịch UBND xã công nhận và vẫn đủ điều kiện tiếp tục 

thực hiện nhiệm vụ; chỉ thực hiện rà soát, đánh giá và bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải 

sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Rà soát, đánh giá đội ngũ hòa giải viên (Điều 7 Luật Hòa giải ở cơ sở). 

- Ban Công tác Mặt trận các thôn chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và Tổ 

trưởng Tổ hòa giải rà soát toàn bộ hòa giải viên đã được Chủ tịch UBND xã công 

nhận tại các Quyết định ngày 10/6/2026 của các thôn trước khi sáp nhập (danh 

sách tại Phụ lục kèm theo). 

- Kết quả rà soát phải được tổng hợp bằng văn bản. 

2. Tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải 

- Sau khi danh sách hòa giải viên của các thôn được ổn định, Trưởng ban 

Công tác Mặt trận thôn chủ trì tổ chức cuộc họp toàn thể hòa giải viên của Tổ để 

bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải theo quy định tại Điều 14 Luật Hòa giải ở cơ sở. 

- Việc bầu được thực hiện bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu 

kín theo quyết định của cuộc họp. 

- Người được đề nghị công nhận làm Tổ trưởng Tổ hòa giải phải được trên 

50% tổng số hòa giải viên của Tổ biểu quyết đồng ý. 

3. Thực hiện thủ tục công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải 

- Sau khi hoàn thành việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải, Trưởng ban Công tác 

Mặt trận thôn gửi Văn bản kết quả rà soát, đánh giá đội ngũ hòa giải viên, Biên 

bản kiểm phiếu hoặc Biên bản về kết quả biểu quyết bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải 

đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để tổng hợp. 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kiểm tra kết quả 

rà soát lập hồ sơ đề nghị công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải theo quy định của pháp 

luật và thủ tục hành chính đã được công bố, gửi Chủ tịch UBND xã theo quy định 

(qua Trung tâm Phục vụ hành chính công xã). 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận hồ sơ, thực hiện số hóa, 

luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng HĐND và UBND để thẩm định theo quy định. 

- Văn phòng HĐND và UBND thẩm định hồ sơ; tham mưu Chủ tịch UBND 
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xã ban hành Quyết định công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải tại các thôn Thái Dương, 

Hà Xá, Bình Đê và Quàn Chương. 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cập nhật kết quả giải quyết trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND 

- Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn 

nghiệp vụ, biểu mẫu và trình tự thực hiện cho các thôn. 

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban Công tác 

Mặt trận các thôn thực hiện đúng quy trình rà soát, bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải và 

lập hồ sơ đề nghị công nhận theo quy định. 

- Thẩm định hồ sơ; tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định công 

nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải; tổng hợp, lưu trữ hồ sơ và báo cáo kết quả thực hiện 

theo quy định. 

2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

- Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các thôn tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ 

hòa giải viên; hướng dẫn việc tổ chức họp bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải theo đúng 

quy định. 

- Kiểm tra hồ sơ do các thôn lập; lập Văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã 

công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải và phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã 

- Hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ theo quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính; thực hiện tiếp nhận, số hóa hồ sơ. 

- Thực hiện cập nhật tình trạng, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả theo đúng quy định. 

4. Ban Công tác Mặt trận các thôn Thái Dương, Hà Xá, Bình Đê và Quàn 

Chương 

- Chủ trì phối hợp với Trưởng thôn và các Tổ trưởng Tổ hòa giải (các thôn 

trước sáp nhập) tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ hòa giải viên. 

- Chủ trì tổ chức cuộc họp toàn thể hòa giải viên để bầu Tổ trưởng Tổ hòa 

giải các thôn sau sáp nhập theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

- Lập đầy đủ hồ sơ, gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đúng 

thời gian quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. 

5. Trưởng thôn 

- Phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn trong việc rà soát đội ngũ hòa 

giải viên, chuẩn bị địa điểm, điều kiện tổ chức cuộc họp bầu Tổ trưởng Tổ hòa 

giải. 
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- Phối hợp tuyên truyền, vận động các hòa giải viên tham gia đầy đủ cuộc 

họp; tạo điều kiện thuận lợi để Tổ hòa giải hoạt động sau khi được kiện toàn. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

1 
Ban hành Kế hoạch; hướng dẫn 

các thôn triển khai thực hiện 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã 

24/7 đến 

ngày 
27/7/2026 

2 

Rà soát, đánh giá đội ngũ hòa 

giải viên; tổng hợp kết quả rà 

soát 

 

Ban Công tác Mặt trận 

các thôn 

 

Từ ngày 28/7 

đến 

03/8/2026 
3 

Tổ chức họp toàn thể hòa giải 

viên bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải 

4 

Hoàn thiện hồ sơ, lập Văn bản 

đề nghị công nhận Tổ trưởng 

Tổ hòa giải 

Ban Thường trực 

UBMTTQ Việt Nam 

xã 

Từ ngày 04/8 

đến 

05/8/2026 

 

5 

Tiếp nhận, số hóa, thẩm định hồ 

sơ; tham mưu Chủ tịch UBND 

xã ban hành Quyết định công 
nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã; 

Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch 

Từ ngày 06/8 

đến 

08/8/2026 

 

6 

Cập nhật kết quả trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính; trả kết quả và tổng 
hợp báo cáo 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã; 

Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch 

Trước ngày 

10/8/2026 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Công tác Mặt trận, Trưởng 

thôn các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp thành phố; 

- TT. Đảng ủy xã; 

- TT. HĐND xã; 

- TT. UBMT TQ Việt Nam xã; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã; 
- Các thành viên Tổ hòa giải cơ sở; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, đ/c Trí 22b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hà Thị Thủy 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ CỦA CÁC THÔN TRƯỚC 

SÁP NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 

(Kèm theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 24/7/2026 của UBND xã) 

1. Tổ hòa giải thôn Ngõ gồm 07 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Lức Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 

 

2 Nguyễn Văn Hoan Tổ phó  

3 Nguyễn Văn Minh Thành viên  

4 Phạm Thị Vang Thành viên  

5 Nguyễn Văn Với Thành viên  

6 Nguyễn Văn Soi Thành viên  

7 Nguyễn Hoàng Anh Thành viên  

2. Tổ hòa giải thôn Gòi gồm 09 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Thanh Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0971545181 

2 Nguyễn Thị Tân Tổ phó  

3 Nguyễn Thị Chi Thành viên  

4 Nguyễn Viết Chuyền Thành viên  

5 Nguyễn Văn Lợi Thành viên  

6 Nguyễn Thị Hiền Thành viên  

7 Vương Thị Bích Đào Thành viên  

8 Nguyễn Văn Mạnh Thành viên  

9 Nguyễn Thị Nguyên Thành viên  

3. Tổ hòa giải thôn Kênh gồm 07 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Lê Thanh Tuấn Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0975519482 

2 Lê Văn Lâm Tổ phó  
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3 Phạm Văn Vĩnh Thành viên  

4 Lê Văn Nho Thành viên  

5 Phạm Văn Thiều Thành viên  

6 Nguyễn Thị Nhã Thành viên  

7 Nguyễn Thị Thảm Thành viên  

4. Tổ hòa giải thôn Chương Cầu gồm 04 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Đoàn Quang Chiều Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0974359746 

2 Hồ Đình Phúc Tổ phó  

3 Đỗ Thị Huệ Thành viên  

4 Nguyễn Thị Hoa Thành viên  

5. Tổ hòa giải thôn Quàn gồm 07 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nhữ Duy Hùng Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0986897985 

2 Vũ Văn Xá Tổ phó  

3 Phạm Thị Hiền Thành viên  

4 Phạm Văn Chiếu Thành viên  

5 Đoàn Quang Nguồn Thành viên  

6 Nhữ Duy Nhã Thành viên  

7 Nguyễn Thị Với Thành viên  

6. Tổ hòa giải thôn Hà Đông gồm 05 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Vũ Quốc Huy Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0915674029 

2 Vũ Huy Bảo Tổ phó  

3 Vũ Văn Hội Thành viên  

4 Vũ Thị Tuyết Thành viên  

5 Vũ Văn Hào Thành viên  
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7. Tổ hòa giải thôn Hà Tiên gồm 09 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Phạm Thị Vân Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0359612581 

2 Nguyễn Tất Thắng Tổ phó  

3 Ngô Văn Hiệu Thành viên  

4 Nguyễn Văn Ngọc Thành viên  

5 Bùi Văn Chính Thành viên  

6 Nguyễn Văn Hồng Thành viên  

7 Đào Thị Hưởng Thành viên  

8 Hà Văn Kế Thành viên  

9 Trần Thị Phượng Thành viên  

8. Tổ hòa giải thôn Thái Khương gồm 07 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Hưng Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0975673610 

2 Nguyễn Văn Đoan Tổ phó  

3 Mạc Văn Đạt Thành viên  

4 Nguyễn Văn Ngừng Thành viên  

5 Nguyễn Văn Quỹ Thành viên  

6 Đặng Thị Chì Thành viên  

7 Vũ Thị Chỉ Thành viên  

9. Tổ hòa giải thôn Kinh Dương gồm 07 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Cửu Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0354960658 

2 Nguyễn Thị Thép Tổ phó  

3 Tạ Thị Định Thành viên  

4 Nguyễn Văn Thụ Thành viên  

5 Lê Văn Dũng Thành viên  

6 Đặng Văn Việt Thành viên  
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7 Phạm Văn Quang Thành viên  

10. Tổ hòa giải thôn Kinh Trang gồm 07 thành viên: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Bùi Văn Thuật Trưởng Ban CTMT – Tổ 

trưởng 
0378615055 

2 Nguyễn Văn Độ Tổ phó  

3 Vũ Thị Huệ Thành viên  

4 Bùi Văn Khánh Thành viên  

5 Nguyễn Thị Trấn Thành viên  

6 Bùi Văn Cứ Thành viên  

7 Vũ Thị Hay Thành viên  
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